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	CHƯƠNG I
	CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
	- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.
	SA.11200   PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠI
	SA.11300   PHÁ DỠ TƯỜNG
	SA.11310   PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP
	SA.11320   PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
	SA.11330   PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI
	SA.11340   PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI
	SA.11400   PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI
	SA.11510   PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY
	SA.11520   PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG
	SA.11600   PHÁ LỚP VỮA TRÁT
	SA.11700   PHÁ DỠ HÀNG RÀO
	SA.11800   CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ
	SA.11900   CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG
	SA.12100   PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY
	SA.20000   CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
	SA.21100    THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ
	SA.21200    THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI
	SA.21210   THÁO DỠ BẬC THANG GỖ
	SA.21220   THÁO DỠ YẾM THANG GỖ
	SA.21230    THÁO DỠ LAN CAN GỖ
	SA.21240    THÁO DỠ VÁCH NGĂN
	SA.21250    THÁO DỠ VÁCH NGĂN
	SA.21260    THÁO DỠ MÁI
	SA.21270    THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG
	SA.21300    THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH
	SA.21400    THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG
	SA.21500    THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY
	SA.21600    THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP
	SA.21700    THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG
	SA.21800    THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

	SA.30000   CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ  CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	SA.31100÷SA.31500  CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	SA.31100   ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH
	SA.31200   ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG
	SA.31300   ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA
	SA.31400   ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG
	SA.31500  ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG ĐỂ TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN
	SA.31600-SA.31700   ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG
	SA.31600   ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN
	SA.31700    ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG
	SA.31900   KHOAN XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH ( > 70MM
	SA.32100    CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY
	SA.32200    CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY
	SA.33000    CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI
	SA.33100    CẮT THÉP TẤM
	SA.33200   CẮT SẮT U
	SA.33300   CẮT SẮT I
	SA.33400    CẮT SẮT L
	SA.34000    KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP
	SA.34100    KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN (14-27MM
	SA.34200    DOA LỖ SẮT THÉP
	SA.40000    CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	SA.41000    ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU
	SA.41100    ĐỤC TẨY BỀ MẶT TƯỜNG, CỘT, DẦM, TRẦN, SÀN  BÊ TÔNG
	SA.41200    TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP
	SA.50000   CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ KẾT CẤU KHÁC


	CHƯƠNG II
	CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
	SB.10000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ
	SB.11200   XÂY TƯỜNG THẲNG
	SB.11300   XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ
	SB.11400   XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU
	SB.11500   XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC
	SB.30000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY GẠCH KHÁC
	SB.34000   XÂY GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THÔNG GIÓ, GẠCH CHỊU LỬA
	SB.34110   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)CM
	Ghi chú: Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5÷3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3mm thì...
	SB.40000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG
	SB.41000   CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
	SB.43000   CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ
	SB.43210    LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ
	SB.50000   CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP
	SB.51000   GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ
	SB.52100   GIA CỐ KẾT CẤU THÉP
	SB.53000   CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP
	SB.53100   LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI
	SB.60000    CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, LÁT
	SB.61100    TRÁT TƯỜNG NGOÀI
	SB.61200   TRÁT TƯỜNG TRONG
	SB.61300   TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG
	SB.61400   TRÁT XÀ DẦM, TRẦN
	SB.61500   TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ
	SB.70000 CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG
	SB.80000 CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC


	CHƯƠNG III
	CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
	SE.20000     CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ
	SE.30000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

	CHƯƠNG IV
	CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
	SF.20000    CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ
	SF.30000  CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
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	06. MUC LUC



